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7.48.06.010.026/12/1998AnhPhạm Văn Hoàng03061710011

0.00.00.00.003/06/1999AnhTrần Tuấn03061710022

6.37.05.56.028/7/1992BảnNguyễn Văn03061710033

4.24.04.06.026/10/1999BảoNgô Tường03061710044

5.46.04.56.017/06/1998BáchĐỗ Bảo Quốc03061710055

7.37.07.010.009/10/1999ChiêuĐặng Văn03061710066

7.79.05.510.021/6/1999ChiếnHồ Văn03061710077

4.13.04.010.026/11/1998ChiếnLê Đình03061710088

5.45.05.09.019/08/1999ChiếnLữ Đức03061710099

5.55.05.010.018/01/1999CươngNguyễn Tấn030617101010

0.00.00.00.020/01/1999DuyNguyễn Cao Khương030617101111

1.90.04.51.013/03/1999DuyNguyễn Hoàng Phương030617101212

4.13.04.010.001/06/1999DuyNguyễn Khánh030617101313

3.82.05.08.014/03/1999DuyNguyễn Nhật030617101414

4.93.06.010.013/11/1999DuyNguyễn Thanh030617101515

0.00.00.00.026/01/1997DuyNguyễn Thành030617101616

4.96.04.51.025/05/1998DươngNguyễn Hoàng030617101717

4.64.04.010.005/02/1999DươngVũ Đình Nam030617101818

4.64.04.010.04/1/1999ĐạtHồ Tiến030617102019

6.88.04.510.004/04/1999ĐịnhTriệu Văn030617102120

2.52.03.51.030/05/1999ĐôngNguyễn Thanh030617102221

5.95.06.010.018/8/1999ĐôngPhùng Hiểu030617102322

5.35.04.510.029/10/1999ĐồngBùi Văn030617102423

6.06.05.010.016/02/1999HảiMai Thanh030617102524

3.43.04.51.017/04/1999HậuPhạm Quốc030617102625

5.95.06.010.002/04/1999HiềnNguyễn Ngọc030617102726

6.06.05.010.010/03/1999HiềnNguyễn Thanh030617102827

4.64.04.010.09/9/1999HiếuTrần Đình030617102928

4.44.03.510.028/4/1999HoàNgNguyễN Vĩ030617103029

4.84.04.510.022/01/1999HoàngPhạm Huy030617103130

1.60.03.52.028/11/1999HuyLê Anh030617103231

4.96.04.51.005/02/1999HuyNguyễn Hồng030617103332

5.55.05.010.030/01/1999HuyTrần Gia030617103433
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4.64.05.06.021/07/1999HưngTrần Quốc030617103534

6.88.04.510.010/12/1999KhanhTrần Công030617103635

5.04.05.010.024/8/1999KhảiNguyễn Văn030617103736

3.53.04.52.002/09/1999KhánhBạch Quốc030617103837

6.17.05.06.024/04/1999KhoaBùi Anh030617103938

5.35.04.510.028/10/1999KhoaNguyễn Phùng Bảo030617104039

4.13.05.06.011/05/1999KhươngNguyễn Vũ An030617104140

0.00.00.00.016/10/1997KỳTrầN Văn030617104241

5.55.05.010.002/10/1999KỳPhan Chu030617104342

1.80.04.02.005/11/1999LànhTrần Quan030617104443

5.75.05.510.022/11/1998LâmĐỗ Trần Bảo030617104544

5.04.05.010.020/11/1999LongNguyễn Phi030617104645

5.04.05.010.007/08/1999LongNguyễn Thành030617104746

0.10.00.01.025/02/1999LongNguyễn Trần Hiếu030617104847

5.66.04.010.031/07/1999LộcPhan Trà Hưởng Đức030617104948

3.00.05.010.009/10/1999LợiDiệp Thái Tố030617105049

6.97.06.010.005/09/1999MinhCái Huy Hùng030617105150

5.04.05.010.029/03/1999MinhNguyễn Nhật030617105251

0.20.00.02.005/09/1998NgânTrần Diệp Hoàng030617105352

4.73.05.510.029/10/1998NghĩaNguyễn Đức030617105453

3.62.05.06.021/11/1999NhânNguyễn Văn030617105554

6.26.05.510.015/10/1999NhậtLý Minh030617105655

7.17.06.510.018/10/1999NhiLê Dư Tuyết030617105756

5.24.05.510.013/09/1999NhựtHuỳnh Tấn030617105857

7.28.05.510.015/7/1999NhựtLê Minh030617105958

6.06.05.010.03/5/1999NinhVõ Nhật030617106059

5.66.05.06.007/09/1998PhátVõ Kim030617106160

3.33.04.02.004/01/1999PhongĐặng Gia030617106261

6.66.06.510.011/01/1999PhongTrần Hoài030617106362

5.15.05.06.030/11/0199PhúNguyễn Phạm Thiên030617106463

5.55.05.010.03/8/1999PhúcNguyễn Hoàng030617106564

7.99.06.010.015/03/1999PhươngLê Thị QuỳNh030617106665

4.53.05.010.025/11/1999PhươngNguyễn Minh030617106766

0.00.00.00.021/11/1999QuangVõ Đăng030617106867

3.13.04.00.010/07/1999SangNguyễn Tấn030617106968

5.75.05.510.018/11/1999SaoNguyễn Ngọc030617107069

1.80.04.02.018/03/1997SơnHồ Tấn Quang030617107170

4.64.04.010.022/8/1999TàiDiệp Thế030617107271

5.24.05.510.022/08/1999TâmHuỳnh Ngọc030617107372

5.75.05.510.001/08/1999TâmTrần Minh030617107473
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5.45.05.09.020/02/1999TânNguyễn Huỳnh Phi030617107574

2.61.05.01.011/5/1999ThanhNguyễn Trung030617107675

5.15.04.010.024/09/1999ThànhĐặng Minh030617107776

5.24.05.510.012/06/1999ThảoPhạm Thị Phương030617107877

7.28.05.510.016/01/1999ThạnhMạc Đình030617107978

5.86.04.510.09/3/1999ThiệmPhạm Văn030617108079

3.43.03.55.005/03/1999ThịnhĐặng Đức030617108180

8.19.06.510.009/08/1999TiếnPhạm Văn030617108281

3.22.05.02.028/08/1999TínHà Phạm Trung030617108382

6.57.05.010.002/08/1999TrangTrương Thị Thùy030617108483

5.55.05.010.017/09/1999TrânNguyễn Ngô Huyền030617108584

4.84.04.510.008/03/1999TrọngNguyễn Huỳnh Quý030617108685

4.95.04.56.005/04/1999TrungNguyễn Chí030617108786

3.00.06.06.010/04/1999TrungNguyễn Hoàng030617108887

3.92.05.09.019/09/1999TrungTrần Minh030617108988

6.57.05.010.002/04/1998TrúcNguyễn Văn030617109089

5.04.05.010.006/12/1999TrườngLê Xuân030617109190

3.94.04.51.004/01/1999TrườngNguyễn Văn030617109291

6.37.04.510.029/05/1999TuấnTô Thanh030617109392

8.810.07.010.06/12/1999TùngTrần Xuân030617109493

5.55.05.010.05/2/1999TyPhạm Công030617109594

5.86.04.510.029/03/1999ViệtDương Quốc030617109695

3.74.04.01.011/08/1997ViệtLê Quốc030617109796

5.15.05.06.020/08/1999VinhLương Đình Khánh030617109897

4.64.04.010.030/10/1999VinhNguyễn Đức Hoàng030617109998

4.02.05.010.030/05/1999VĩNguyễn Tuấn030617110099

0.00.00.00.026/7/1999VĩNìm Chí0306171101100

4.53.06.06.006/03/1999VõNguyễn Thanh0306171102101

5.96.05.09.022/08/1999VũCao Lương Chấn0306171103102

5.75.05.510.026/7/1999VươngBùi Tấn0306171104103

5.15.05.06.011/02/1999VươngTô Hoàng0306171105104

5.95.06.010.028/08/1999VươngVõ Văn0306171106105

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 29 tháng 01 năm 2018

21(20%)27(25.7%)35(33.3%)13(12.4%)7(6.7%)2(1.9%)0(0%)105(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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